
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2020- 2021
Môn: Sinh học    Lớp 11

(Thời gian làm bài: 45 phút, đề gồm 35 câu trắc nghiệm)

	Họ và tên HS: …………………………………………………SBD …………….
	Mã đề 132


Câu 1: Thành phần dịch mạch gỗ gồm:

A. Nước, ion khoáng và chất hữu cơ dự trữ ở quả, củ.

B. Nước, ion khoáng và chất hữu cơ tổng hợp từ thân.

C. Nước, ion khoáng và chất hữu cơ tổng hợp từ rễ.

D. Nước, ion khoáng và chất hữu cơ tổng hợp từ lá.
Câu 2: Câu nào sau đây có nội dung không đúng khi nói về nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong cây?

A. Không thể thay thế được bởi bất kì nguyên tố nào.

B. Phải tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển hoá vật chất trong cơ thể.

C. Chỉ gồm những nguyên tố đại lượng: C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg.

D. Thiếu nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu cây không hoàn thành được chu trình sống.
Câu 3: Năng suất kinh tế nằm ở phần vật chất khô nào trong các bộ phận của cây khoai tây?


A. Lá
B. Củ
C. Thân
D. Toàn bộ cây

Câu 4: Khái niệm quang hợp nào dưới đây là đúng?

A. Quang hợp là quá trình mà thực vật sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ (đường galactôzơ) từ chất vô cơ (CO2 và nước).

B. Quang hợp là quá trình mà thực vật sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ (đường glucôzơ) từ chất vô cơ (chất khoáng và nước).

C. Quang hợp là quá trình mà thực vật có hoa sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ (đường glucôzơ) từ chất vô cơ (CO2 và nước).

D. Quang hợp là quá trình mà thực vật sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ (CO2 và nước)
Câu 5: Điểm bão hoà ánh sáng là


A. trị số ánh sáng mà tại đó cường độ quang hợp đạt cực đại.


B. trị số ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp bằng cường độ hô hấp.


C. trị số ánh sáng để cây ngừng quang hợp.


D. trị số ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp bé hơn cường độ hô hấp.

Câu 6: Ở động vật có ống tiêu hóa, quá trình tiêu hóa hóa học diễn ra chủ yếu ở


A. ruột già
B. thực quản
C. ruột non
D. dạ dày

Câu 7: Cho các nhận định sau:

(1) Pha tối chỉ diễn ra ở trong bóng tối.
(2) Trong pha sáng diễn ra cần có ánh sáng.
(3) Trong quang hợp, O2 được giải phóng từ phân tử nước qua quá trình quang phân li nước.
(4) Quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM giống nhau ở pha sáng quang hợp.

Số nhận định đúng trong các nhận định trên là


A. 1
B. 2
C. 4
D. 3

Câu 8: Có bao nhiêu biện pháp sau đây giúp tăng năng suất cây trồng? 
(1) Tăng diện tích lá. 


(2) Tăng cường độ quang hợp. 

(3) Tăng hệ số kinh tế. 


(4) Tăng thời gian hoạt động của bộ máy quang hợp.


A. 3
B. 4
C. 2
D. 1

Câu 9: Bản chất pha sáng trong quang hợp là

A. pha sáng trong quang hợp diễn ra quá trình quang phân li nước.


B. pha sáng trong quang hợp giải phóng ra ôxi từ phân tử nước.


C. pha sáng là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH.


D. pha sáng trong quang hợp diễn ra ở tilacôit.

Câu 10: Sản phẩm cố định đầu tiên trong pha tối của quá trình quang hợp ở nhóm thực vật C3 là

A. AOA (axit ôxalo axêtic).
B. APG (axit phôtpho glixêric).

C. AlPG (anđêhit phôtpho glixêric).
D. RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điphôtphat).
Câu 11: Sản phẩm của pha sáng quang hợp gồm:


A. ATP, NADPH VÀ O2
B. ATP, NADPH VÀ CO2

C. ATP, NADP+ VÀ O2
D. ATP, NADPH

Câu 12: Nồng độ CO2 thấp nhất mà cây quang hợp được là


A. 0,03% - 0,05%.
B. 0,03% - 0,01%.


C. 0,008% - 0,01%.
D. 0,03% - 0,08%.

Câu 13: Vai trò nào sau đây là vai trò quan trọng nhất của nguyên tố vi lượng?


A. Chúng được tích luỹ trong hạt.


B. Hoạt hoá enzim trong quá trình trao đổi chất.


C. Chúng cần cho một số pha sinh trưởng.


D. Tham gia cấu trúc nên tế bào.

Câu 14: Hoạt động nào sau đây của vi sinh vật làm giảm sút nguồn nitơ trong đất?

A. Cố định nitơ
B. Nitrat hóa
C. Amôn hóa
D. Phản nitrat hóa
Câu 15: Cho nhận định sau: “Nitơ tham gia điều tiết các quá trình …(1)… và trạng thái …(2)… của tế bào. Do đó, nitơ ảnh hưởng đến mức độ hoạt động của …(3)…”. (1), (2) và (3) lần lượt là:


A. ngậm nước, trao đổi chất, tế bào thực vật.


B. trao đổi chất, ngậm nước, tế bào thực vật.


C. trao đổi chất, trương nước, tế bào thực vật.


D. cân bằng nước, trao đổi chất, tế bào thực vật.

Câu 16: Khi nói về ảnh hưởng của nhiệt độ đến quang hợp, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
(1) Nhiệt độ ảnh hưởng đến quang hợp thông qua ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim. 
(2) Các loài cây khác nhau có nhiệt độ tối ưu cho quang hợp là khác nhau. 
(3) Nhiệt độ chỉ ảnh hưởng đến pha sáng mà không ảnh hưởng đến pha tối của quang hợp. 
(4) Khi có đủ ánh sáng, nồng độ CO2 thì cường độ quang hợp tỉ lệ thuận với nhiệt độ môi trường.


A. 3
B. 4
C. 1
D. 2

Câu 17: Trong các phát biểu sau :

(1) Cung cấp nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng.

(2) Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, dược liệu cho y học.

(3) Cung cấp năng lượng duy trì hoạt động sống của sinh giới.

(4) Điều hòa trực tiếp lượng nước trong khí quyển.

(5) Điều hòa không khí.

Có bao nhiêu nhận định đúng về vai trò của quang hợp ?


A. 4.
B. 5.
C. 2.
D. 3.

Câu 18: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về hô hấp sáng ở thực vật?

(1) Hô hấp sáng là quá trình hấp thụ CO2 và thải O2 ở ngoài sáng.
(2) Hô hấp sáng gây lãng phí sản phẩm quang hợp.
(3) Hô hấp sáng thường xảy ra ở thực vật C4 và CAM trong điều kiện cường độ ánh sáng cao.
(4) Quá trình hô hấp sáng xảy ra lần lượt ở các bào quan: Lục lạp, ti thể, perôxixôm.


A. 1
B. 4
C. 3
D. 2

Câu 19: Đặc điểm tiêu hóa của thú ăn thịt là


A. chúng vừa nhai vừa xé nhỏ thức ăn.


B. chúng nhai thức ăn trước khi nuốt.


C. chúng dùng răng cắt, xé nhỏ thức ăn và nuốt.


D. chúng chỉ nuốt thức ăn.

Câu 20: Dòng nước và các ion khoáng đi từ đất vào mạch gỗ của rễ theo con đường gian bào đến nội bì thì chuyển sang con đường tế bào chất vì:

A. Nội bì có đai caspari thấm nước nên nước vận chuyển qua được.

B. Tế bào nội bì không thấm nước nên nước không vận chuyển qua được.

C. Nội bì có đai caspari không thấm nước nên nước không thấm qua được.

D. Áp suất thẩm thấu của tế bào nội bì thấp nên nước phải di chuyển sang con đường khác.
Câu 21: Quang hợp quyết định bao nhiêu phần trăm năng suất của cây trồng?

A. Quang hợp quyết định 90 – 95% năng suất của cây trồng.

B. Quang hợp quyết định 60 – 65% năng suất của cây trồng.

C. Quang hợp quyết định 70 – 75% năng suất của cây trồng.

D. Quang hợp quyết định 80 – 85% năng suất của cây trồng.
Câu 22: Phát biểu nào sau đây sai?

(1) Khi nồng độ ôxi trong đất giảm thì khả năng hút nước của cây sẽ giảm.

(2) Khi sự chênh lệch giữa nồng độ dung dịch đất và dịch của tế bào rễ thấp thì khả năng hút nước của cây sẽ yếu.

(3) Khả năng hút nước của cây không phụ thuộc vào lực giữ nước của đất. 

(4) Nước luôn xâm nhập thụ động theo cơ chế thẩm thấu từ đất vào rễ nhờ sự thoát hơi nước ở lá và hoạt động trao đổi chất của cây.

Phương án lựa chọn:

A. (3)
B. (1)
C. (4)
D. (2)
Câu 23: Câu nào sau đây có nội dung sai?

A. Khí N2 cây trồng không hấp thụ trực tiếp được.

B. Bón phân hợp lí là phải đúng loại, vừa đủ, đúng nhu cầu của cây.

C. Phân bón cho cây chỉ có thể bón qua rễ.

D. NO2, NO là chất độc hại cho cây.
Câu 24: Qua con đường nào, quá trình thoát hơi nước ở thực vật có vận tốc lớn và được điều chỉnh?

A. Con đường qua bề mặt lá, qua cutin
B. Con đường qua cành và lá

C. Con đường qua bì khổng
D. Con đường qua khí khổng
Câu 25: Quá trình hô hấp ở thực vật là

A. quá trình dị hóa, biến đổi hợp chất hữu cơ phức tạp thành các hợp chất đơn giản.

B. quá trình hấp thụ khí O2, thải khí CO2 của thực vật

C. quá trình cây sử dụng O2, tổng hợp chất cần thiết cho tế bào và cơ thể

D. quá trình ôxi hóa các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết
Câu 26: Quá trình lên men và hô hấp hiếu khí có giai đoạn chung là


A. chu trình Crep.





B. đường phân.


C. chuỗi chuyền êlectron.




D. phân giải axit piruvic thành CO2 và H2O.

Câu 27: Cho phản ứng: 4H2O                        4H
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+ 4e
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 + O2

Phản ứng trên thuộc giai đoạn nào của quá trình quang hợp?


A. Giai đoạn quang hóa
B. Giai đoạn phôtphorin hóa


C. Giai đoạn khử
D. Giai đoạn quang phân li nước

Câu 28: Nguyên tắc cao nhất trong việc bảo quản nông sản là

A. phải để chỗ kín để không ai thấy

B. giảm cường độ hô hấp đến mức tối thiểu

C. nơi cất giữ phải có nhiệt độ vừa phải

D. nơi cất giữ phải cao ráo
Câu 29: Sắc tố nào sau đây tham gia trực tiếp vào chuyển hoá quang năng thành hoá năng trong sản phẩm quang hợp ở cây xanh?


A. Diệp lục a.
B. Diệp lục a, b và carôtenôit.


C. Diệp lục b.
D. Diệp lục a,b.

Câu 30: Biện pháp nào sau đây không phải là biện pháp để tăng năng suất cây trồng?


A. Tăng hệ số kinh tế của cây bằng biện pháp chọn giống và bón phân hợp lí.


B. Tuyển chọn và tạo mới các loài cây trồng có cường độ và hiệu suất quang hợp cao.


C. Tăng diện tích bộ lá bằng chăm sóc, bón phân, cung cấp nước hợp lí.


D. Chọn các giống cây trồng có thời gian sinh trưởng ngắn để tận dụng tối đa ánh sáng cho quang hợp.

Câu 31: Khi nói về ảnh hưởng của quang phổ ánh sáng tới quang hợp thì các tia sáng đỏ xúc tiến quá trình:


A. Tổng hợp prôtêin.
B. Tổng hợp lipit.


C. Tổng hợp cacbohidrat.
D. Tổng hợp ADN.

Câu 32: Trong ống tiêu hóa của thú ăn thực vật, thành xenlulôzơ của tế bào thực vật:


A. Được tiêu hóa nhờ các enzim tiết ra từ ống tiêu hóa.


B. Được enzim trong tuyến nước bọt phân hủy thành các chất đơn giản.


C. Được tiêu hóa nhờ vi sinh vật sống cộng sinh trong manh tràng và dạ dày.


D. Không được tiêu hóa nhưng được phá vỡ nhờ co bóp mạnh của dạ dày.

Câu 33: Sự tiêu hóa thức ăn ở dạ múi khế diễn ra như thế nào?


A. Thức ăn được ợ lên miệng để nhai kĩ lại.


B. Tiết pepsin và HCl để tiêu hóa prôtêin có ở vi sinh vật và cỏ.


C. Hấp thụ bớt nước trong thức ăn.


D. Thức ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật cộng sinh phá vỡ thành tế bào và tiết enzim tiêu hóa xenlulôzơ.

Câu 34: Quá trình hô hấp của thực vật


A. Xảy ra ở mọi cơ quan.
B. Chỉ xảy ra vào ban đêm.


C. Chỉ xảy ra vào ban ngày.
D. Xảy ra chủ yếu ở lá.

Câu 35: Tiêu hóa ở động vật là quá trình


A. biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể có thể hấp thụ được.


B. biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng và tạo ra ATP.


C. biến đổi thức ăn thành các chất hữu cơ.


D. biến đổi các chất đơn giản thành các chất phức tạp đặc trưng cho cơ thể.

----------- HẾT ----------

Diệp lục





Ánh sáng
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